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Presenting New Language
Giới thiệu từ mới
What does it mean?
Cái đó nghĩa là gì?

What does this mean?
Cái này nghĩa là gì?

How do you pronounce it?
Từ đó phát âm thể nào?

How do you spell it?
Từ đó viết thế nào?

How do you say … in English?
…. tiếng Anh  nói thế nào?

What is the opposite? 
Từ trái nghĩa của từ này là gì?
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